
STT HỌ VÀ TÊN CCCD/CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ TẠM TRÚ

Đợt đăng ký 

của Chủ 

đầu tư

Phạm Thị Huyền 010196005934
012 Bế Văn Đàn, tổ 7, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Phạm Duy Trung (Chồng) 010090000279
258 Điện Biên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Văn Ngọc 010091005700
Thôn Tiến Thắng, Xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Hoàng Thị Vịnh (Vợ) 010191002184
Thôn Tiến Thắng, Xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

3 Phạm Quỳnh Hoa 010183000246 Tổ 21, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

4 Phạm Hoàng Anh Thư 010306003510
Số 003, Phan Đình Phùng, tổ 16, Phường Lào Cai, TP. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1

Nguyễn Thị Khánh Ly 010192002042
007 Khánh Yên, Hồng Hà, xã Vạn Hòa, Tp. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Trần Đình Chuyền (Chồng) 025084009967
007 Khánh Yên, Hồng Hà, xã Vạn Hòa, Tp. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Hiền 036185020525
Số 089 Mạc Đăng Dung, Phường Bắc Cường, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Anh Tuấn (Chồng) 012084003752
Số 089 Mạc Đăng Dung, Phường Bắc Cường, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai
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7 Lương Thị Phương 010190007027 Tổ 13, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Trần Quyết Tiến 010087008584
Số 231 Trần Thị Lan, tổ 14, Phường Bắc Cường, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Chiến (Vợ) 001189043195
Số 231 Trần Thị Lan, tổ 14, Phường Bắc Cường, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Bình Yên 036188018294
Tập thể số 004, Lê Quý Đôn, phường Cốc Lếu, Tp. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Khuất Văn Thiện (Chồng) 001089045510
Tập thể số 004, Lê Quý Đôn, phường Cốc Lếu, Tp. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Thu Hương 015182005953
Số 034 Đỗ Nhuận, tổ 17, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Lương Chí Thành (Chồng) 034080017733 Tổ 17, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đinh Quang Hà 015090006945 Tổ 27, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Kim Anh (Vợ) 010193004384 Tổ 10, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Hải Yến 010191000194
Số 534 Điện Biên, Tổ 10, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Trần Ngọc Tiến (Chồng) 010091006959
Số 534 Điện Biên, Tổ 10, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

13 Trần Thị Phương Mai 010185007898
Nguyễn Khuyến tổ 7, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
1

14 Cao Đại Báo 025089013893 Tổ 5, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1
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Trương Đại Lộc 015089000256 Tổ 17, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Vũ Hà (Vợ) 010191003442 Tổ 25, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thế Tây Bắc 025094014762 Tổ 10, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Hồ Thị Lưu (Vợ) 010197000501 Tổ 9, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Thu Hiền 010187004260 Tổ 9, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Ngọc Huy (Chồng) 010088005719 Tổ 9, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Thị Huệ Linh 010181007310
Thôn Sơn Mãn 2, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Văn Phượng (Chồng) 034079024610
Thôn Sơn Mãn 2, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Trần Thị Vân Anh 010187005039 Tổ 6, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Trần Hưng (Chồng) 026089017944 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

20 Lê Thị Ngọc Mai 010199004732
Số 070A Nhạc Sơn, Tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai
1

Nguyễn Thị Ngát 034189016359
Thôn Tòng Già, TTN. T Phong Hải,  Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thế Nam (Chồng) 010088003463
Thôn Tòng Già, TTN. T Phong Hải,  Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai

22 Trần Trung Kiên 010088008885
Phú Thịnh 3, TT. Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào 

Cai
1

Nguyễn Ngọc Hiếu 010093004375 Tổ 16, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Duyên (Vợ) 010194008696
Thôn Làng Giàng, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai
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24 Nguyễn Hải Dương 010095008661
Số 028 Lê Thị Hồng Gấm, tổ 23, Phường Lào Cai, TP. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1

Lừu Tiến Dùng 010092003080 Xã Làng Giàng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Trương Thị Hồng Duyên (Vợ) 010195000865 Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai

26 Đỗ Thị Tuyết 015180010356 Tổ 24, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Vũ Thị Thu Hằng 010185003020
Số 150 Lê Thanh, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Nguyễn Quốc Uy (Chồng) 035083010348
Số 150 Lê Thanh, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

28 Nguyễn Đình Nguyên Anh 010203004671 Tổ 27, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

29 Trịnh Duy Hào 010204003147 Bản Bùn 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai 1

30 Vũ Thị Kim Phượng 015191002925 Tổ 14, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Nguyễn Mạnh Lâm 015091018095
Số 174 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Lê Việt Anh (Vợ) 025194006234
Số 174 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Nông Văn Đức 010089007605 Tổ 13, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Anh (Vợ) 015193007410 Tổ 13, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Đình Tùng 030097010933
Số 031 Lương Thế Vinh, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Lưu Thị Lan Anh (Vợ) 001199015982
Số 031 Lương Thế Vinh, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
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34 Hoàng Thị Thảo Liên 010197009340 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

35 Đinh Thị Thu Cúc 015177006117 Tổ 36, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

36 Nguyễn Mạnh Cường 001097039433
Số 003 Bạch Đằng, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

37 Nguyễn Văn Long 012088002539 Tổ 11, Phường Lào Cai TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Bùi Văn Pha 001086035058 Tổ 34, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Nga (Vợ) 015189012170 Tổ 34, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

39 Trần Thị Quý 010174007191 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

40 Trần Minh Đức 010093003885 Tổ 15, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

41 Lê Thị Hồng 025172005402
Thôn Tòng Mòn, Xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
1

Hoàng Thị Thịnh 015184001355 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đinh Đức Sâm (Chồng) 015079000767 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

43 Phùng Thị Mai 012189000499
Số 048 Hoàng Văn Thụ, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
1

Đặng Việt Dũng 015087010584
Số 048 Hoàng Văn Thụ, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Phùng Ngọc Anh (Vợ) 012187005140
Số 048 Hoàng Văn Thụ, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Khổng Thị Huyền Trang 010193000422 Tổ 3, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Mạnh (Chồng) 025091014501 Tổ 3, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
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Lùng Thàng Tự 010091005635
Tùng Lâu, TT. Mường Khương, Huyện Mường Khương, 

Tỉnh Lào Cai

Ngô Thị Thảo (Vợ) 010192001273
Tùng Lâu, TT. Mường Khương, Huyện Mường Khương, 

Tỉnh Lào Cai

47 Nguyễn Ngọc Huyền 010194007298
Số 035 Quy Hóa, tổ 29, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
1

48 Bùi Minh Phúc 010185004052
Số 198 Hoàng Trường Minh, tổ 7, Phường Bắc Cường, 

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1

Nguyễn Duy Phương 010093008685
TDP số 1, TT, Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Thị Phương Thanh (Vợ) 010193004700 Tổ 8, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Anh Tuấn 010090009576
Thôn Dốc Đỏ, Xã Cam Đường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Hà Thị Mến (Vợ) 010194006264
Thôn Dốc Đỏ, Xã Cam Đường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

51 Lại Thị Tuyền 002193004548 Tổ 6, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Bàn Đình Văn 010086008513 TDP phố cũ, TT. Simacai, Huyện Simacai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Loan (Vợ) 010190008708 TDP phố cũ, TT. Simacai, Huyện Simacai, Tỉnh Lào Cai

53 Lương Thị Thúy 010188008774
TDP số 5, TT. Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào 

Cai
1

Trần Thị Tố Uyên 034300016414
Thôn Sơn Mãn 3, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
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Trần Văn Phú (Chồng) 010093008640
Thôn Sơn Mãn 3, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Hoàng Văn Sáng 034085017152 Tổ 7, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Kim Hường (Vợ) 010189002195 Tổ 8, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Tiến Đạt 010095009074 Tổ 35, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thùy Chi (Vợ) 010197003524 Tổ 26 Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Quỳnh Anh 010195001932 Tổ 10, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ứng Xuân Vĩnh (Chồng) 035091011845 Tổ 15, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Hoàng Anh 010093006933 Tổ 15, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lý Thị Thùy Linh (Vợ) 010194000270 Tổ 15, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

59 Đỗ Thị Tám 036168011490 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Mai Huy Hoàng 010093000068
Số 024 Ngọc Hà, tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Ứng Thu Phương (Vợ) 010190006076
Số 024 Ngọc Hà, tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Trịnh Xuân Luyến 010078000247
Số 030, tổ 15, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Thị Oanh (Vợ) 038179027453
Số 030, tổ 15, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Lê Hồng Cường 015091013363
Số 023 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
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Nguyễn Thị Như Yến (Vợ) 034193000697
Số 023 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

63 Nguyễn Thị Phương 010194007517 Tổ 21, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Phạm Anh Tuấn 015084004859
Số 019 Bế Văn Đàn, tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Ngọc Hoa (Vợ) 015184011632
Số 019 Bế Văn Đàn, tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

65 Đào Thanh Hoa 034193000255
Tổ 28, số 155 Quy Hóa, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
1

Lã Việt Anh 015093000157
Phú Cường 1, TT. Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào 

Cai

Hoàng Thị Ngân (Vợ) 010190006800 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

67 Khổng Hoàng Nhi 010300002387 Tổ 2, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Nguyễn Văn Tấn 034072018613
Số 037 đường M12, Thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa, TP. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Thương (Vợ) 010182004141
Số 037 đường M12, Thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa, TP. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

69 Nguyễn Phương Anh 010197000162 Tổ 34, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

70 Nguyễn Thị Tuyết 010179004730 Tổ 16, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Chu Văn Lượng 037087006065 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

62 1

71 1

64 1

66 1

68 1



Lục Thị Vân (Vợ) 010192009342 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Quốc Việt 010095005005 Tổ 31, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Thị Cẩm Nhung (Vợ) 010196005411 Tổ 8, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hoài Giang 010190008302 Tổ 17, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Ngọc Anh (Chồng) 010086007634 Tổ 17, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

74 Dương Phúc Khánh Nguyên 010097000236 Tổ 07, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

75 Hoàng Thị Duyên 010190005601 Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

76 Đặng Trâm Anh 010193000349 Tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

77 Đặng Thị Thơm 010196006226
Thôn Làng Giàng, Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai
1

Đỗ Thị Thanh Mai 010188008645 Tổ 06, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Hữu Đức (Chồng) 025082016112 Tổ 06, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phan Quỳnh Liên 010195006057 Tổ 36, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Đức Long (Chồng) 010090005345 Tổ 26, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

80 Lê Diệu Quyên 010198001398 Tổ 26, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

81 Phạm Văn Thành 010085008569 Tổ 26, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1
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Nguyễn Hữu Linh 036093017568 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thị Hà (Vợ) 037192009955 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

83 Trần Thị Thu Hà 025187016910
TDP phố Thầu, TT. Simacai, Huyện Simacai, Tỉnh Lào 

Cai
1

84 Nguyễn Thị Thu Hương 010177000203
Số 008 ngõ 74 Lê Quý Đôn, tổ 34, Phường Cốc Lếu, TP. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1

85 Hoàng Quang Trung 010095004611
Thôn Giao Bình, Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh 

Lào Cai
1

86 Tạ Thùy Linh 015196001851
Số 08 Tản Đà, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
1

Nguyễn Thị Thu Hiền 038184013546
Số 905 Lê Thanh, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Phạm Hữu Chung (Chồng) 038086013114 TT. Tân Phong, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa

88 Nguyễn Hoài Linh 010200002434 Tổ 8, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

89 Đinh Công Phúc 010076005051 Tổ 28, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

90 Hoàng Tuấn Dương 010096000021
Số 037 Ỷ Lan, tổ 1, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
1

91 Hoàng Thị Lụa 036191021335
Số 029 Lê Khôi, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
1

Phùng Anh Đức 010089000306
Số 165 Lưu Hữu Phước, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Minh Hạnh (Vợ) 010194003719
Số 165 Lưu Hữu Phước, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

87 1

92 1

82 1



93 Nguyễn Minh Đức 010098003677 Tổ 29, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Nguyễn Mạnh Tùng 010087011841
Số 12 ngõ 26 Phạm Ngũ Lão, Tổ 13, Phường Lào Cai, 

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Quỳnh Nga (Vợ) 010188008302
Số 12 ngõ 26 Phạm Ngũ Lão, Tổ 13, Phường Lào Cai, 

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

95 Nguyễn Trung Hiếu 012092001135 Tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

96 Từ Thị Mai Anh 001180045757 Tổ 34, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, TỈnh Lào Cai 1

Phạm Trung Thành 033074006105 Tổ 1, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Lan Phương (Vợ) 010185005139 Tổ 1, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Văn Hải 033052000452 Tổ 1, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Thị Quý (Vợ) 034152001759 Tổ 1, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

99 Nguyễn Thị Phương 025159001810 Tổ 8, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

100 Phan Nguyễn Diệu Linh 010196003643 TDP số 24, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Nguyễn Thị Hồng Miên 015185010704
Thôn Luổng Láo 1, Xã Cốc San, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Khánh Thiện (Chồng) 025081011510
Thôn Luổng Láo 1, Xã Cốc San, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

102 Đỗ Quốc Hưng 010076003967 Tổ 11, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Nguyễn Ngọc Tú 025093011686 Tổ 8, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

97 1

94 1

98 1

101 1

103 1



Bùi Thị Thanh Tâm (Vợ) 025093011686 Tổ 8, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

104 Nguyễn Văn Thắm 025077000741
Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
1

105 Nguyễn Thị Hồng Loan 025170009725
Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
1

Nguyễn Thanh Lệ 010191000667 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Phi Long (Chồng) 010083000570 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

107 Lê Tiến Lâm 015095003165 Tổ 17, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

108 Phạm Thúy Hạnh 010177004943 Tổ 21, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

109 Nguyễn Khánh Tiệp 015075008738 Tổ 5, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

110 Nguyễn Thị Anh 015301004296
029 Ngô Quyền, phường Bắc Cường, Tp. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

111 Hoàng Vũ Linh 010200003359 Tổ 12, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Phạm Ngọc Thưởng 010079004902 Tổ 13, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ngô Kim Oanh (Vợ) 010182000328 Tổ 13, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thu Hà 010193007429
Số 096 Trần Thị Lan, tổ 12,Phường Bắc Cường, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Anh Phong (Chồng) 010089003596 Tổ 2, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

103 1

106 1

112 1

113 1



114 Đinh Thu Huyền 010199005662 Tổ 30, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cao 1

Trần Thị Huyền 010189006862 Tổ 29, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Bùi Hồng Việt (Chồng) 010083007040 Tổ 29, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

116 Trịnh Văn Cường 010076001457
Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

Đỗ Phương Thảo 010196007549
Số 091 Nhạc Sơn, Tổ 18, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Vũ Ngọc Sơn (Chồng) 010096007680 TDP 3, TT. Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Anh Tuấn 010095015657 Tổ 4, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đào Thu Phương (Vợ) 031304007852 Tổ 4, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Song Hào 015068005344
Số 070 Lùng Thàng, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Võ Thị Hải Hường (Vợ) 015172004393
Số 070 Lùng Thàng, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

120 Trần Hải Hưng 010070003352 Tổ 3, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Nguyễn Thị Thu Thùy 010195003835 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lương Văn Thắng (Chồng) 015093005582 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hà Thu Trang 010185001976 Tổ 17, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Sơn (Chồng) 015083009057
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

119 1

121 1

122 1

115 1

117 1

118 1



123 Nguyễn Bảo Ngọc 010304006362 Tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Vũ Thu Huyền 015184004901 Tổ 20, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Xuân Thủy (Chồng) 010087009345 Tổ 20, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

125 Nguyễn Quý Đăng 010202000160 Tổ 10, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

126 Trịnh Quang Duy 010204003309 Bản Bùn 2, Xã Bảo Hà, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai 1

127 Vũ Hạnh Nguyên 010300007349 Tổ 19, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Bùi Đức Anh 010098002965 Tổ 22, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thu Hiền (Vợ) 010198002814 Tổ 7, Phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

129 Vũ Thị Thu Hà 036187027021
Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
1

130 Đinh Thị Huyền 010195009488 Tổ 5, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

131 Nguyễn Thị Phượng 010195006804
Số 021 Lương Thế Vinh, tổ 20, Phường Lào Cai, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai, TP. Lào Cai
1

Vũ Ngọc Sơn 010094005108
Số 03 tổ 5, đường Minh Khai, Phường Lào Cai, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Thị Ngọc Hà (Vợ) 036196013384
Thôn Sơn Mãn 3, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

124 1

128 1

132 1



133 Nguyễn Đỗ Ánh Mai 010304006155 Tổ 13, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

134 Nguyễn Đức Quyền 010092004470
Thôn Tân Văn 1, Xã Kim Sơn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh 

Lào Cai
1

Vì Văn Quyền 014088014495
Số 012 Nguyễn Đình Tứ, tổ 5, Phường Duyên Hải, TP. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Phương Thanh (Vợ) 014191008781
Số 012 Nguyễn Đình Tứ, tổ 5, Phường Duyên Hải, TP. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

136 Nguyễn Thị Thu Hòa 015187013599
Thôn Phú Xuân, Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh 

Lào Cai
1

Trần Mạnh Cường 025096009536 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

Bùi Thị Lan Anh (Vợ) 015301007657 Tổ 30, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào

138 Lê Thị Hiền 010191004134
Thôn Tiên Phong, TT. NT Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai
1

Lê Hải Biên 015086000274 Tổ 19, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thu Hằng (Vợ) 010190000312 Tổ 19, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

140 Phạm Khánh Tùng 010201008326 Tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

Trần Thanh Tùng 010094003482 Tổ 3, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Thùy Trang (Vợ) 010194007421 Tổ 5, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ngô Trung Anh 010092000136 Thôn Dạ 1, Xã Cam Đường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thu Thảo (Vợ) 010195008178 Tổ 4, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

135 1

137 1

139 1

141 1

142 1



Phạm Ngọc Tân 010091003798
Thôn Cánh Địa, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh 

Lào Cai

Đỗ Thị Huyền Trang (Vợ) 025196010214 Tổ 11, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

144 Lưu Hồ Thu 010174004758
Tổ 27, Phan Chu Trinh, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
1

Bùi Thị Lệ Thương 038192021011 Tổ 1, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Đức Toản (Chồng) 015082008476 Tổ 1, Phường Xuân Tăng, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

146 Đinh Thị Hương Giang 010194006490 Tổ 8, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1

147 Phan Thị Hương 015189007554
Số 023 phố Bắc Tà, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
1

148 Đào Duy Long 014200010091
Phòng khám ĐKKV Thanh Phú xã Mường Bo, Thị xã 

Sapa, Tỉnh Lào Cai
1

Trần Đắc Lợi 036201017761 Tổ 34, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, TỈnh Lào Cai

Trần Thị Linh Anh (Vợ) 015302004717
213 Hoàng Văn Thụ, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

TỈnh Lào Cai

Trần Văn Bình 024092007177 Tổ 36, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Ngô Thị Thu Hằng (Vợ) 010192000651 Tổ 36, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Công Hùng 010083006127 Tổ 9, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Ngọc Ánh (Vợ) 010186003692 Tổ 9, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Thị Thu Ba 015182009900
TDP số 1, TT. Nông trường Phong Hải, Huyện Bảo 

Thắng, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thành Công (Chồng) 030081020569
TDP số 1, TT. Nông trường Phong Hải, Huyện Bảo 

Thắng, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thanh Tùng 034092003286 Tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

La Thị Hồng (Vợ) 012198002066 Tổ 25, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

149 1

150 1

151 1

152 1

153 1

143 1

145 1



Nông Đức Cường 015090013095 Tổ 33, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Hà (Vợ) 027192014318 Tổ 33, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Văn Lĩnh 010082001804
Thôn Chính Tiến, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Tỉnh 

Lào Cai

Nguyễn Thị Mai (Vợ) 010190011192 Tổ 8, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Vũ Hải Phong 010094009409 Tổ 18, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Huệ (Vợ) 010302007082 Tổ 18, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lương Thành Vũ 010096003149
Số 077A Nguyễn Du, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Kiều (Vợ) 033196008962
Số 077A Nguyễn Du, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Tuân 031079015390 Tổ 11, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phó Thị Thái Hà (Vợ) 001179040409 Tổ 11, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

158 1

154 1

155 1

156 1

157 1



STT HỌ VÀ TÊN CCCD/CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ TẠM TRÚ

Đợt đăng ký 

của Chủ đầu 

tư

LÝ DO CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN

1 Cồ Thị Phương 010176002847
Số 044 Kim Hải, tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai
1

Theo Văn bản cung cấp thông tin của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường số 322/SNNMT-VPĐK ngày 25/3/2025 đối 

tượng đã có tên trên GCN QSDĐ tại Thành phố Lào Cai

Vũ Thị Hồi 037183010151
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Từ Hữu Hà (Chồng) 001074045974 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Đình Tứ 010067006064
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Đỗ Thúy Nga (Vợ) 010169006620 Tổ 13 Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

4 Phạm Thị Lan Anh 015175003861
Thôn Sơn Mãn 3, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

5 Nguyễn Thành Luân 010201003277
Thôn Trung tâm xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, 

Tỉnh Lào Cai
1

Có tạm trú, thường trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường 

Khương nên không phải là đối tượng Người có thu nhập 

thấp tại khu vực đô thị

Trịnh Văn Thuấn 035090009616
Thôn Cốc Sâm 4, xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai

Đoàn Thị Thủy (Vợ) 035193003566
Thôn Tri Xuyên, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, 

Tỉnh Hà Nam

Lê Thị Liên 010177002709
Thôn Làng Chung, xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai

Lê Minh Hưởng (Chồng) 010075005520
Thôn Làng Chung, xã Bản Phiệt, Huyện Bảo Thắng, 

Tỉnh Lào Cai

tại Dự án Nhà ở xã hội khu bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (đợt 1)

(Kèm theo Văn bản số              /SXD-QLN ngày       /      /2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

6 1

 UBND huyện Bảo Thắng chưa cung cấp đầy đủ thông tin 

và trả lời đối tượng có nơi ở hiện tại Thôn Tri Xuyên, xã 

Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH 55 KHÁCH HÀNG CHƯA ĐỦ ĐIÊU KIỆN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

2 1

3 1

Theo Văn bản cung cấp thông tin của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường số 322/SNNMT-VPĐK ngày 25/3/2025 đối 

tượng đã có tên trên GCN QSDĐ tại Thành phố Lào Cai

7 1

Theo Văn bản cung cấp thông tin số 789/UBND-KTHT 

ngày 26/3/2025 của UBND huyện Bảo Thắng đối tượng đã 

có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình



8 Nguyễn Thanh Tùng 010082007770
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

Trịnh Thị Hồng Quyên 010182008784
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Nguyễn Kim Tước (Chồng) 015075008133
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

10 Giang Tiến Phong 010202008231
Thôn Cánh Chín, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

Nguyễn Thị Mỹ Linh 025195013364 Tổ 8, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Ngọc Duy (Chồng) 010095005826 Tổ 8, Phường Pom Hán, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Tiến Toàn 010200006413
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Nguyễn Thị Kiều Chinh (Vợ) 010199006827
Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

13 Nguyễn Thu Trang 010192004511 Tổ 17, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1
Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

14 Hoàng Thị Thu Hoài 006184003157
Số 003 Phạm Văn Sảo, Phường Lào Cai, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai
1

Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

Phạm Linh Giang 010193008558
Số 089 Ngỗ Văn Sở, tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Đăng Tường (Chồng) 010089003477
Số 089 Ngỗ Văn Sở, tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thế Anh 010081002719 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

Phạm Thị Hảo (Vợ) 015181004482 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

17 Lê Hà Ly 010191001132
Thôn Na Nin, Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, 

Tỉnh Lào Cai
1

Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

18 Đỗ Thị Phượng 008195006761 Tổ 5, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1
Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

16

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

15

Theo Văn bản cung cấp thông tin của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường số 322/SNNMT-VPĐK ngày 25/3/2025 đối 

tượng đã có tên trên GCN QSDĐ tại Thành phố Lào Cai

12 1

1

1

9 1

Theo Văn bản cung cấp thông tin của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường số 322/SNNMT-VPĐK ngày 25/3/2025 đối 

tượng đã có tên trên GCN QSDĐ tại Thành phố Lào Cai

11 1



19 Nguyễn Quỳnh Anh 010300007638 Tổ 16, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1
Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

20 Lê Đại Dương 015082011292 Tổ 3, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1
Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

21 Hoàng Thị Thảo Thúy 010196008713
Thôn Cánh Đồng, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
1

Có tạm trú, thường trú tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai 

nên không phải là đối tượng Người có thu nhập thấp tại 

khu vực đô thị

Hoàng Thị Đào 015188010504
Ngô Đức Kế, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Vũ Quốc Chiến (Chồng) 025089015522
Ngô Đức Kế, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

Nội dung thông tin xác nhận điều kiện thu nhập của UBND 

phường Cốc Lếu sai mẫu quy định

Nguyễn Thị Ánh Hồng 025191015127
Thôn Bỗng Buôn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, 

Tỉnh Lào Cai
1

Nguyễn Văn Đạt (Chồng) 010091004166
Thôn Bỗng Buôn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, 

Tỉnh Lào Cai
1

Bùi Khắc Giang 015084001488 Tổ 10, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

Bùi Thị Minh Giang (Vợ) 010185000646 Tổ 10, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

25 Nguyễn Thị Tư 010190000557
TDP Nậm Sắt 2, TT. Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh 

Lào Cai
1

Hiện chưa có Văn bản, nội dung tham gia ý kiến, cung cấp 

thông tin của UBND huyện Bắc Hà

Nguyễn Thùy Trang 036301007324
Số 155 Hoàng Diệu, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Ngô Văn Thương (Chồng) 010098004134
Thôn Nậm Trì, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh 

Lào Cai

Hiện chưa có Văn bản, nội dung tham gia ý kiến, cung cấp 

thông tin của UBND huyện Bắc Hà

Nguyễn Thu Hà 010191006351 Thôn Ỏ, xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Lê Mạnh Thắng (Chồng) 019085002630
Tòa nhà Sunhome, tổ 4A, Phường Phan Xi Păng, Thị 

xã Sapa, Tỉnh Lào Cai

Hiện chưa có Văn bản, nội dung tham gia ý kiến, cung cấp 

thông tin của UBND Thị xã Sapa

Đặng Thị Đào 015178000765 Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Văn Chanh (Chồng) 010075000543 Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai

29 Đỗ Mạnh Cường 010095007255
037 Phố Đăng Châu, tổ 3, Phường Cốc Lếu, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai
1 Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

30 Trần Như Bình 010063002219 Tổ 6, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1 Thiếu Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Trần Anh Tú 010081000108
Số 065 đường Quang Minh, tổ 17, Phường Kim Tân, 

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Hương (Vợ) 010181003832
Số 065 đường Quang Minh, tổ 17, Phường Kim Tân, 

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Thiếu bảng tiền lương

Hiện chưa có Văn bản, nội dung tham gia ý kiến, cung cấp 

thông tin của UBND huyện Bắc Hà

31 1

26 1

27 1

28 1

23

24 1

Hiện chưa có Văn bản, nội dung tham gia ý kiến, cung cấp 

thông tin của UBND huyện Bát Xát

Hiện chưa có Văn bản, nội dung tham gia ý kiến, cung cấp 

thông tin của UBND huyện Bát Xát

22 1



Đào Phúc Thắm 025068004063 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Thị Vân (Vợ) 010171001267 Tổ 23, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Nguyễn Minh Tiến 015080009790 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Trần Thị Vân (Vợ) 015181008051
TDP số 5 Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào 

Cai
Thiếu xác nhận điều kiện thu nhập

34 Phạm Thu Hà 010194003391
Số 067 Nguyễn Văn Huyên, tổ 9, Phường Cốc Lếu, 

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1 Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Nguyễn Văn Hán 010089006804 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Ghi sai tên đối tượng tại các mẫu đơn đăng ký, giấy xác 

nhận về điều kiện thu nhập

Khổng Thị Hồng (Vợ) 031192011130 Tổ 12, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

36 Thể Ngọc Mai 010301009415 Nậm Tha, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai 11 Nội dung thông tin xác minh chưa đầy đủ

37 Lại Minh Tiến 010095003647
TDP số 5, NT Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh 

Lào Cai
1 Nội dung thông tin xác minh chưa đầy đủ

Vũ Tiến Dũng 019099003555
Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Nguyễn Huyền Thương (Vợ) 025199000473
Tổ 3, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai

Nguyễn Thị Bình 010190008749 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Vũ Hải Bình (Chồng) 010085006281 Tổ 16, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

40 Vũ Thị Thảo 030194012568 Tổ 20, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 1 Nội dung thông tin xác minh chưa đầy đủ

Phạm Thị Bích Ngọc 010197002922 Tổ 17, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Nội dung thông tin xác minh chưa đầy đủ

Nguyễn Quý Sơn (Chồng) 010093005299 Tổ 28, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hoàng Kiều Anh 015187013701 Tổ 11, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đỗ Văn Khiết (Chồng) 036084027850 Tổ 11, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Thiếu xác nhận điều kiện thu nhập

Trần Hùng Mạnh 010089000166
Tổ 15, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào 

Cai
Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Hoàng Thị Thu Hà (Vợ) 010196000082 Tổ 35, Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

41 1

42 1

43 1

1

1

1

35

38

39

32 1

33 1



Lý Linh Chi 010197005492 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Nguyễn Trí Sang (Chồng) 033095007875 Tổ 18, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Trung Đường 025091010923
Số 222 Phú Thịnh, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Lương Thị Mín (Vợ) 010193007918
Số 222 Phú Thịnh, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề và 

giấy xác nhận điều kiện thu nhập không đúng mẫu quy 

định

Phạm Cao Cường 010083005231 Tổ 22, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nguyễn Thị Thủy (Vợ) 038188046477
Thôn Thái Bo, Xã Thống Nhất, TP. Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai
Thiếu bảng tiền lương

Nguyễn Văn Thảo 010096009253 Tổ 4, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Lục Thị Trái (Vợ) 010197003039 Tổ 4, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

48 Nguyễn Thị Phúc 015161005040
Số 046 Bùi Minh Đức, Phường Bắc Cường, TP. Lào 

Cai, Tỉnh Lào Cai
1 Thiếu Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Dương Hữu Bảo 015066007194 Thôn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lâm Hải Yến (Vợ) 015167007220 Thôn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Thiếu xác nhận điều kiện thu nhập

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 010194003755
Số 089 Điện Biên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai

Bùi Quốc Sự (Chồng) 010090007814
Số 089 Điện Biên, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

Tỉnh Lào Cai
Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Phạm Thị Xoan 010195003213
Thôn Cánh Địa, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh 

Lào Cai
Bảng tiền lương chưa đủ số tháng trong 01 năm liền kề.

Hà Hoàng Anh (Chồng) 010095001786 Tổ 11, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Hà Văn Tuấn 036087020516 Tổ 8, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Phạm Thu Trang (Vợ) 036189024528 Tổ 8, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Thiếu xác nhận điều kiện thu nhập

53 Lê Việt Hoàng 015200007059 Tổ 3, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai 1 Thiếu bảng tiền lương

1
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45 1

46 1



Nguyễn Trung Thao 037090004659
Tập thể số 004, Lê Quý Đôn, phường Cốc Lếu, Tp. 

Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Đặng Thị Tâm (Vợ) 010198004903 Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
Theo Văn bản số 789/UBND-KTHT ngày 26/3/2025 

UBND huyện Bảo Thắng chưa cung cấp đầy đủ thông tin

Nguyễn Thị Như 034183013443 Tổ 22, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Lê Việt Cường (Chồng) 026079016356
TT Mường Khương, Huyện Mường Khương, Tỉnh 

Lào Cai

Theo Văn bản số 1052/UBND-KT ngày 26/3/2025 của 

UBND huyện Mường Khương cung cấp thông tin là không 

có hộ khẩu ở huyện. Do vậy không đủ nội dung thông tin.

54
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